
Số: 10/2019/Price

Công ty chúng tôi trân trọng thông báo giá bán các sản phẩm bánh Trung Thu Kinh Đô như sau:

ĐVT: VND

STT Mã SP Tên SP ĐVT
Trọng 

Lượng
Giá bán

BỘ SƯU TẬP CAO CẤP

1 KC 
Trăng Vàng Kim Cương Trường Khang 06 bánh + trà hộp sơn mài Hộp 6 x 180g 4,000,000       

2 BK Trăng Vàng  Bạch Kim Đắc Lộc Hộp giấy (6 bánh + trà ) Hộp 6 x 180g 2,500,000       

3 HKD Trăng Vàng
 Hoàng Kim 
 Vinh Hiển (Đỏ)
Hộp giấy
(4 bánh + trà) Hộp 4 x 180g 1,300,000       

4 HKV Trăng Vàng
 Hoàng Kim Vinh Hoa
(Vàng)
Hộp giấy
(4 bánh + trà) Hộp 4 x 180g 1,300,000       

5 PLX8 Trăng Vàng 
Pha Lê
Toàn Phúc (Vàng) 8 bánh
Hộp giấy Hộp 8 x 120g 1,100,000       

6 PLX6 Trăng Vàng Pha Lê 
Vạn Phúc (Xanh)
(Hộp giấy 6 bánh) Hộp 6 x 120g 900,000          

7 HND Trăng Vàng
 Hồng Ngọc 
 An Thịnh
 (Đỏ)- (4 bánh) Hộp 4 x 180g 750,000          

8 HNV Trăng Vàng
 Hồng Ngọc An Phú (Vàng) (4 bánh) Hộp 4 x 180g 750,000          

9 HNC Trăng Vàng Hồng Ngọc  
An Lành (Cam)
Hộp giấy
(4 bánh) Hộp 4 x 160g 600,000          

10 HNT Trăng Vàng Hồng Ngọc  
An Nhiên (Tím)
Hộp giấy
(4 bánh) Hộp 4 x 160g 600,000          

11 HNAB Trăng Vàng Hồng Ngọc - An Bình (4 bánh) Hộp 4 x 160g 500,000          

12 HNX Trăng Vàng
 Hồng Ngọc Tâm An (Xanh) (4 bánh) Hộp 4 x 120g 470,000          

13 OREO4 Bánh trung thu Oreo 4 bánh Hộp 4 x 80g 320,000          

14 OREO2 Bánh trung thu Oreo 2 bánh Hộp 2 x 80g 170,000          

NHÓM  NƯỚNG 800GR

15 B4 Bào ngư 4 trứng Cái 800gr           480,000 

16 24 Gà quay sốt X.O 4 trứng Cái 800gr           390,000 

17 34 Jambon xá xíu 4 trứng Cái 800gr           370,000 

18 44 Lạp xưởng ngũ hạt 4 trứng Cái 800gr           350,000 

19 64 Đậu xanh hạt dưa 4 trứng Cái 800gr           310,000 

NHÓM NƯỚNG 250GR

20 B Bào ngư 2 trứng (đặc biệt) Cái 250gr           170,000 

21 2 Gà quay sốt X.O 2 trứng (đặc biệt) Cái 250gr           130,000 

22 3 Jambon xá xíu 2 trứng (đặc biệt) Cái 250gr           130,000 

23 4 Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng (đặc biệt) Cái 250gr           115,000 

24 5 Hạt sen dừa tươi 2 trứng (đặc biệt) Cái 250gr           105,000 

25 C Cốm dừa hạt dẻ (đặc biệt) Cái 250gr           105,000 

26 6 Đậu xanh hạt dưa 2 trứng (đặc biệt) Cái 250gr           100,000 

27 T Hạt sen trà xanh 2 trứng (đặc biệt) Cái 250gr           105,000 

28 M Khoai môn hạt sen 2 trứng (đặc biệt) Cái 250gr           100,000 

29 L Đậu xanh lá dứa 2 trứng (đặc biệt) Cái 250gr           100,000 

30 R Đậu đỏ kiểu Nhật 2 trứng (đặc biệt) Cái 250gr           100,000 

31 7 Sữa dừa hạt dưa 2 trứng (đặc biệt) Cái 250gr           100,000 

NHÓM NƯỚNG 210GR

NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ MIỀN BẮC

Kính gửi: Quý Khách Hàng
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32 B2 Bào ngư 2 trứng Cái 210gr           145,000 

33 22 Gà quay sốt X.O 2 trứng Cái 210gr           120,000 

34 32 Jambon xá xíu 2 trứng Cái 210gr           110,000 

35 42 Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng Cái 210gr           110,000 

36 C2 Cốm dừa hạt dẻ Cái 210gr             92,000 

37 T2 Hạt sen trà xanh 2 trứng Cái 210gr             92,000 

38 52 Hạt sen dừa tươi 2 trứng Cái 210gr             90,000 

39 M2 Khoai môn hạt sen 2 trứng Cái 210gr             90,000 

40 L2 Đậu xanh lá dứa 2 trứng Cái 210gr             90,000 

41 62 Đậu xanh hạt dưa 2 trứng Cái 210gr             85,000 

42 R2 Đậu đỏ kiểu Nhật 2 trứng Cái 210gr             85,000 

43 72 Sữa dừa hạt dưa 2 trứng Cái 210gr             85,000 

NHÓM NƯỚNG 150GR

44 21 Gà quay jambon 1  trứng Cái 150gr             70,000 

45 31 Thập cẩm jambon 1 trứng Cái 150gr             70,000 

46 41 Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng Cái 150gr             65,000 

47 40 Thập cẩm lạp xưởng Cái 150gr             59,000 

48 51 Hạt sen 1 trứng Cái 150gr             59,000 

49 T1 Hạt sen trà xanh 1 trứng Cái 150gr             59,000 

50 L1 Đậu xanh lá dứa 1 trứng Cái 150gr             59,000 

51 SR1 Sầu riêng 1 trứng Cái 150gr             59,000 

52 C1 Cốm dừa Cái 150gr             59,000 

53 61 Đậu xanh 1 trứng Cái 150gr             57,000 

54 M1 Khoai môn 1  trứng Cái 150gr             57,000 

55 R1 Đậu đỏ 1 trứng Cái 150gr             57,000 

56 71 Sữa dừa 1 trứng Cái 150gr             57,000 

57 60 Đậu xanh Cái 150gr             52,000 

NHÓM DẺO 250GR

58 82 Dẻo hạt sen hạt dưa 1 trứng Cái 250gr             75,000 

59 83 Dẻo đậu xanh hạt dưa 1 trứng Cái 250gr             75,000 

60 811 Dẻo jambon lạp xưởng Cái 250gr             75,000 

61 87 Dẻo hạt sen trà xanh 1 trứng Cái 250gr             75,000 

62 85 Dẻo hạt sen hạt dưa Cái 250gr             65,000 

63 86 Dẻo đậu xanh hạt dưa Cái 250gr             65,000 

64 88 Dẻo cốm dừa hạt dẻ Cái 250gr             65,000 

65 89 Dẻo sầu riêng hạt sen Cái 250gr             65,000 

66 80 Dẻo sữa dừa hạt dưa Cái 250gr             65,000 

NHÓM DẺO 180GR

67 92 Dẻo hạt sen 1 trứng Cái 180gr             55,000 

68 93 Dẻo đậu xanh 1 trứng Cái 180gr             55,000 

69 98 Dẻo thập cẩm Cái 180gr             55,000 

70 95 Dẻo hạt sen Cái 180gr             48,000 

71 96 Dẻo đậu xanh Cái 180gr             48,000 

72 99 Dẻo sầu riêng Cái 180gr             48,000 

73 90 Dẻo sữa dừa Cái 180gr             48,000 

NHÓM BÁNH XANH 150GR

74 XTX Trà xanh hạt Macadamia Cái 150gr             65,000 



75 XDX Đậu xanh hạnh nhân Cái 150gr             65,000 

76 XMD Mè đen hạt dưa Cái 150gr             65,000 

77 XHS Hạt sen hạt chia Cái 150gr             65,000 

NHÓM BÁNH THIẾU NHI

78 HV Bánh Heo Vàng (Nhân Phô mai) Cái 120gr             40,000 

79 CV Bánh Cá Vàng (Nhân Chocolate Sữa) Cái 120gr             40,000 

* Giá bán mới đuợc áp dụng cho năm 2019

* Giá bán trên bao gồm thuế VAT 10%.

- Office:  Tòa nhà Hoa Cương, số 18, ngõ 11, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

Trân trọng thông báo !

Giám đốc

(đã ký)

Notes

- Chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Thị Hà  

Hotline : 0985 023 991 - Tel : 0243. 514 9260 

Hà Nội, ngày  10 tháng 07 năm 2019


